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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SỬ DỤNG VẮC XIN NHẰM KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH CÚM GIA CẦM THỂ ĐỘC LỰC CAO GIAI ĐOẠN IV (2011-2012)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản số 8327/VPCP-KTN ngày 16 tháng 11 năm 2010 về việc tiếp tục thực hiện Dự án tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn IV (2011-2012);
Căn cứ ý kiến đóng góp tại công văn số 272/BKHĐT-KTNN ngày 17/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 1730/BTC-HCSN ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn IV (2011-2012) với các nội dung sau:

1. Chủ dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ quan thực hiện: Cục Thú y, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Thời gian thực hiện: 2 năm từ 2011 đến 2012.

4. Cơ chế tài chính:

4.1. Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí mua vắc xin và một số hoạt động sau:
- Hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin cho các đối tượng gà, vịt, ngan của các hộ chăn nuôi quy mô dưới 2000 con, đàn gia cầm của các đơn vị quân đội (trừ các doanh nghiệp quân đội);

- Kinh phí chỉ đạo và giám sát tiêm phòng, bao gồm: chỉ đạo tiêm phòng; giám sát huyết thanh học và vi rút học; tập huấn, hội thảo, họp sơ kết, tổng kết đánh giá; nghiên cứu sự biến đổi của vi rút, gửi mẫu đi nước ngoài; hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các nước của Cục Thú y, Viện Thú y và các đơn vị trực thuộc.

4.2. Ngân sách địa phương đảm bảo:
- Đối với các tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội: Ngân sách địa phương đảm bảo toàn bộ chi phí tiêm phòng dịch cúm gia cầm (kể cả tiền vắc xin).

- Đối với 38 tỉnh, thành phố, chi phí tổ chức tiêm phòng của từng tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo, bao gồm: công tiêm phòng, kinh phí mua dụng cụ, vật tư, trang thiết bị bảo quản vắc xin, tập huấn, bảo hộ lao động cho người đi tiêm phòng và các chi phí khác (chỉ đạo tiêm phòng, giám sát sau tiêm phòng, …). Mức chi công tiêm phòng theo Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Các mức chi khác trong công tác tổ chức tiêm phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách của từng địa phương.

4.3. Kinh phí thuộc doanh nghiệp, chủ chăn nuôi tự đảm bảo:
- Chủ chăn nuôi gia cầm (bao gồm chủ cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quân đội, trang trại, hộ gia đình có đàn gia cầm trên 2000 con) có trách nhiệm tiêm phòng toàn bộ đàn gia cầm của đơn vị mình và phải thanh toán toàn bộ chi phí tiêm phòng (vắc xin và các chi phí cho tiêm phòng) đối với các đàn gia cầm (gà, vịt, ngan) quy mô trên 2000 con.

- Đối với đàn gia cầm của các hộ gia đình, cá nhân không nằm trong vùng phải tiêm phòng bắt buộc thì chủ chăn nuôi phải tự đảm bảo kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng nếu có nhu cầu.

4.4. Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia cầm
- Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia cầm bệnh, gia cầm chết, sự cố trong và sau khi tiêm phòng thực hiện theo Quyết định số 719/2008/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Những đàn gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng nếu không chấp hành tiêm phòng mà để xảy ra dịch thì buộc phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm và chủ chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại.

5. Kinh phí Dự án: Ngân sách Trung ương đảm bảo (khái toán) 310.239.526.400 đồng, bao gồm:

5.1. Năm 2011 (khái toán): 154.919.363.200 đồng, trong đó:

* Ngân sách Trung ương: 88.047.460.000 đồng, gồm:

- Kinh phí mua vắc xin: 78.564.960.000 đồng

- Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 3.435.000.000 đồng

- Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 6.047.500.000 đồng

* Ngân sách địa phương: 66.871.903.200 đồng, chia ra:

- Kinh phí thực hiện tại 38 tỉnh: 51.130.200.000 đồng, gồm:

+ Kinh phí trả công tiêm phòng: 37.815.000.000 đồng

+ Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 7.060.400.000 đồng

+ Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 6.254.800.000 đồng

- Kinh phí thực hiện tại Hà Nội và Vĩnh Phúc: 15.741.703.200 đồng, gồm:

+ Kinh phí mua vắc xin: 7.945.365.360 đồng

+ Kinh phí trả công tiêm phòng: 6.745.137.840 đồng

+ Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 557.400.000 đồng

+ Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 493.800.000 đồng

5.2. Năm 2012 (khái toán): 155.320.163.200 đồng, trong đó:

* Ngân sách Trung ương: 88.047.460.000 đồng, gồm:

- Kinh phí mua vắc xin: 78.564.960.000 đồng

- Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 3.435.000.000 đồng

- Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 6.047.500.000 đồng

* Ngân sách địa phương: 67.272.703.200 đồng, chia ra:

- Kinh phí thực hiện tại 38 tỉnh: 51.130.200.000 đồng, gồm:

+ Kinh phí trả công tiêm phòng: 37.815.000.000 đồng

+ Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 7.060.400.000 đồng

+ Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 6.245.800.000 đồng

- Kinh phí thực hiện tại Hà Nội và Vĩnh Phúc: 16.142.503.200 đồng, gồm:

+ Kinh phí mua vắc xin: 8.070.165.360 đồng

+ Kinh phí trả công tiêm phòng: 7.021.137.840 đồng

+ Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng: 557.400.000 đồng

+ Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 493.800.000 đồng

(Các nội dung chi tiết theo Dự án đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Thú y chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN-PTNT;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học công nghệ, Thương mại, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông;
- UBND, Sở Nông nghiệp - PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.W.
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu VT, Cục TY.
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